
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220223-

0015

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
DIỄM 077195001325 20/04/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

30/11/1995

2683A tổ 12, khu 

phố 3, phường 

Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5967 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

220224-

0006

Trần Thị 

Thùy 
Trang 075190020592 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1990

147 tổ 8 ấp 7, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5968 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

220222-

0022

Huỳnh Thị 

Thùy 
Dương 312332202 27/12/2011

CA Tiền 

Giang
19/12/1997

32 Nguyễn Trãi, 

khu phố 1, phường 

2, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5969 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

220224-

0007

Trần Minh Tuấn 042086021211 16/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/03/1986

Tổ 7 KP3A, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5999 Cấp mới

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 123)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

(Ban hành kèm Quyết định số 590  /QĐ-SYT   ngày 28  tháng    02    năm 2022)               


Văn bằng chuyên môn

Cấp mới (21 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

5

000.00.1

2.H19-

220222-

0012

Nguyễn Thị Thanh 26180005515 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/12/1980

644, tổ 9, khu phố 

3, phường An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Kinh tế- Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6000 cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

220222-

0017

Lưu Thị Hà My 075196012896 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/09/1996

9/15B, tổ 5, khu 

phố 2, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Cơ 

sở bán buôn 

thuốc

6001 cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

220221-

0009

Phan Đức Thọ 272066383 16/11/2017
Công An 

Đồng Nai
29/10/1991

Tổ 20 Khu Phước 

Thuận, thị trấn 

Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6002

cấp mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

656/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

07/5/201

4 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

8

000.00.1

2.H19-

220221-

0010

Nguyễn 

Thanh 
Long 0341460194 31/08/2020

CA Đồng 

Tháp
32968

Ấp Phú Mỹ, xã Phú 

Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Cơ 

sở bán buôn 

thuốc

6003 cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

220221-

0021

 Chu Thị Hanh 24184007001 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/7/1984

330 tổ 10 kp thiên 

bình, phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền đông

 Nhà thuốc 6004

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1173/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

17/10/20

14 (thay 

đồi trình 

độ 

chuyên 

môn )

10

000.00.1

2.H19-

220221-

0022

 Nguyễn 

Thị 
Hạnh 079184022387 29/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/05/1984

426/27 cộng hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 6005 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

11

000.00.1

2.H19-

220221-

0014

Lê Thị 

Tuyết 
Mai 272540645 18/06/2015

Công An 

Đồng Nai
14/11/1997

Ấp 1 C, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6006

cấp mới. 

Thu hồi 

CCHND 

4412/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

ngày 

14/9/202

0do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

(quá 12 

tháng 

không 

kinh 

doanh)

12

000.00.1

2.H19-

220221-

0015

Nguyễn 

Thanh 
Tùng 034094006147 26/01/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

16/02/1994

xã Quang Bình, 

huyện Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Lê Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6007 cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

13

000.00.1

2.H19-

220221-

0023

Lê Thị 

Thúy 
Hằng 271639682 14/09/2017

Công An 

Đồng Nai
25/02/1985

Ấp 2, xã Bình Lộc, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 6008

cấp mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

1505ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

25/3/201

5 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

14

000.00.1

2.H19-

220221-

0025

Đinh Thị 

Tuyết 
Trang 271418328 1/11/2014

Công An 

Đồng Nai
6/11/1980

53F/36 Khu Phố 8, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 6009

cấp mới. 

Thu hồi 

CCHND 

trình độ 

Cao 

đẳng 

dược tại 

15

000.00.1

2.H19-

220221-

0024

Nguyễn 

Phan Bảo 
Trang 075196006809 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1996

11A3 khu dân cư 

An bình, phường 

An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 6010 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

16

000.00.1

2.H19-

220221-

0026

Nguyễn 

Hoàng 

Khưu 

Mi 272067773 18/03/2020
Công An 

Đồng Nai
1/11/1990

A1/180A Khu Phố 

1, phường Tân Vạn, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6011 cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

220221-

0027

Trần Công Bình 272287010 28/10/2008
CA Đồng 

Nai
21/12/1975

15/19/2 Tổ 6 Khu 

Phố 2A, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 6012

cấp mới. 

Thu hồi 

CCHND 

837/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI 

ngày 

31/8/202

0 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do  

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

18

000.00.1

2.H19-

220218-

0008

Phan Thị Loan 272862626 10/11/2016
CA Đồng 

Nai
13/08/1989

Khu phố Suối Cả, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 6013

Cấp 

mới. 

chứng 

chỉ 

HND số 

1098/BR

VT-

CCHND 

cấp ngày 

04/7/201

6 do Sở 

Y tế Bà 

Rịa -

Vũng 

Tàu cấp 

tại QD 

số 

70/QĐ-

SYT 

ngày 

21/01/20

22. Lý 

do thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

19

000.00.1

2.H19-

220218-

0010

Nguyễn 

Thị Thùy 
Điểm 201702629 22/12/2011

Công an 

thành phố 

Đà Nẵng

27/06/1994

Tổ 08, phường 

Chính Gián, quận 

Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Phương 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6014 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

20

000.00.1

2.H19-

220218-

0018

Đồng Quốc Duy 271642742 31/08/2017
CA Đồng 

Nai
20/02/1982

Số 40, đường số 2, 

xã Bảo Quang, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 6015 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

220211-

0010

Ngô Thị Duyên 25861608 17/06/2014

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

8/2/1990

197 Khu Phố 1, 

phường Tân Phú, 

quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y-

Dược Asean

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6016
cấp mới. 

Thu hồi

22

000.00.1

2.H19-

220224-

0024

Nguyễn 

Thị Lan 
Phương 271630669 1/2/2010

CA Đồng 

Nai
6/3/1983

2/54, tổ 16, khu phố 

6, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2013

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dược lâm sàng 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

428//

Cấp lại 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

428/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

15/01/20

14 bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Cấp lại  (03 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

23

000.00.1

2.H19-

220224-

0002

Nguyễn 

Duy 
Văn 3606302872 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/03/1963

91, đường Vũ Hồng 

Phô, tổ 8, KP 5, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2000

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc; Cơ 

sở sản xuất thuốc

1811/

/

Cấp lại 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1811/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

14/8/201

5 bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

24

000.00.1

2.H19-

220224-

0010

Nguyễn 

Phú 
Tiến 163059186 23/06/2010

CA Nam 

Định
25/07/1989

21/95/3A, KP 1A, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3339/

/

Cấp lại 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3339/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

20/3/201

8 
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Tổng cộng: 24 Hồ Sơ (15 DSĐH,  3 DSTH, 01 DHCNTH, 5 DSCĐ )
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